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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM – TỈNH KHÁNH HÒA 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Thảnh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Nguyễn Văn Mười 

 Ông Lê Thanh Văn 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Cam Lâm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm – tỉnh Khánh Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Học – Kiểm sát viên. 

Ngày 11/7/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, 

mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 09/2018/HSST ngày 

18/5/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2018/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 

6 năm 2018 đối với bị cáo:  

Phạm Minh T – sinh năm 1994; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện 

nay: thôn LĐ 2, xã CH, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ 

học vấn: 09/12;  dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Phạm Văn Th, sinh năm 1945 và bà Lê Thị K, sinh năm 1953; 

Vợ: Đinh Thị Ngọc L, sinh năm 1996; Con: 02 con (lớn sinh năm 2013; nhỏ sinh 

năm 2016); Tiền án: Chưa; Tiền sự: Ngày 09/9/2011, Công an huyện Cam Lâm ra 

Quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để 

buộc người khác đưa tiền, tài sản” với số tiền là 1.750.000 đ (chưa chấp hành việc 

nộp phạt), ngày 20/11/2017, Công an huyện Cam Lâm ra Quyết định xử phạt hành 

chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” với số tiền là 750.000 đ (đã chấp 

hành nộp phạt ngày 24/5/2018). Bị cáo bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31/01/2018. (có mặt tại phiên tòa). 

* Người bị hại: Ông Ngô Nhật N, sinh năm 1997 

Địa chỉ: tổ dân phố BG 1, thị trấn C, huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. (có mặt tại 

phiên tòa). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
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 Lê Thị K, sinh năm 1953; nơi cư trú: thôn LĐ 2, xã CH, huyện CL, tỉnh 

Khánh Hòa. ( Có mặt tại phiên tòa). 

* Người làm chứng: 

1. Nguyễn Lê Anh T, sinh năm: 1996; nơi cư trú: thôn LĐ 1, xã CH, huyện CL, 

tỉnh Khánh Hòa. (có mặt tại phiên tòa). 

2. Lê Văn H, sinh năm: 1996; nơi cư trú: thôn L, xã S, huyện DK, tỉnh Khánh 

Hòa. (vắng mặt tại phiên tòa). 

3. Nguyễn Ngọc Ng, sinh năm: 1983; nơi cư trú: thôn ĐC, xã ST, huyện CL, 

tỉnh Khánh Hòa. (vắng mặt tại phiên tòa). 

4. Trần Thị Thanh T, sinh năm: 1975; nơi cư trú: tổ dân phố B, thị trấn C, 

huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. (có mặt tại phiên tòa). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 25/10/2017, Phạm Minh T rủ Ngô Nhật N đến nhà nghỉ 

“Xuân Anh” thuộc thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm để chơi với 

Nguyễn Lê Anh T (bạn T) đang thuê phòng số 5 của nhà nghỉ, N đồng ý. 

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N điều khiển xe mô tô chở T. Khi đi T mang 

theo 01 con dao lê, có vỏ bọc bằng kim loại, lưỡi dài khoảng 20 cm, rộng khoảng 03 

cm, cán dao bằng gỗ dài khoảng 10 cm đến nhà nghỉ “Xuân Anh” vào phòng chơi với 

T được khoảng 30 phút thì chuẩn bị ra về. Trong lúc ngồi chơi, cho rằng trước đây N 

tán tỉnh vợ mình là chị Đinh Thị Ngọc L và nghe T nói N định trả thù mình nên khi N 

ra mở cửa phòng để ra về thì T lấy dao lê trong người ra đâm một nhát trúng vào 

bụng phải của N gây thương tích. N chạy ra ngoài thì gặp một thanh niên tên Đỏ 

(chưa xác định được nhân thân, lai lịch) nhờ chở N đi cấp cứu. 

Sau khi gây thương tích cho N, T mang theo dao chạy ra khỏi phòng và gặp 

Lê Văn H (bạn Tú) tại cổng nhà nghỉ “Xuân Anh”. T nhờ H chở về, H đồng ý và điều 

khiển xe mô tô chở T về, trên đường đi T vứt con dao vừa sử dụng đâm N gây thương 

tích xuống hồ Suối Dầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tìm con dao trên nhưng 

không có kết quả. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 679/2017/CN ngày 06/11/2017 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận Ngô Nhật N: 01 vết thương thấu bụng ¼ 

P trên đường trung đoàn P #2cm sắc gọn, bụng gồng, huyết áp 120/80mHg. Phẫu 

thuật thám sát: Khâu gan hạ thùy III bị đâm xuyên thấu, khâu dạ dày 02 lỗ bị thủng, ổ 

bụng có máu 2000ml máu. 

Ngày 04/01/2018, Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa có kết luận số 01/TgT 

kết luận giám định pháp y về thương tích đối với Ngô Nhật N: Vùng bụng đường 

giữa trên rốn có 01 vết sẹo kích thước 12cm x 0.2cm; sẹo mềm, phẳng, khô tốt (sẹo 

phẫu thuật). Vùng bụng phải có 01 vết sẹo dài 02 cm, sẹo mềm, phẳng, khô tốt (sẹo 

vết thương). Vết thương thấu bụng gây rách gan xuyên thấu hạ phân thùy III, dạ dày 

bị thủng 02 lỗ; đã được phẫu thuật khâu gan, khâu dạ dày, hiện tại ổn định. 
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 Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 59% (Năm mươi 

chín phần trăm). 

Cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 16/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Phạm Minh T về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 (trong trường hợp thuộc điểm a, 

khoản 1, Điều 134) của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã truy tố, xin giảm nhẹ hình phạt.  

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh như bản cáo trạng đã nêu. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo: 

Áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội khóa XIV, 

điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm c khoản 3, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phạm Minh T; Xử phạt bị cáo 05 năm đến 06 

năm tù;  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Ngô Nhật N, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan Lê Thị K không yêu cầu nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét  

Bị cáo đồng ý với tội danh Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm truy tố.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Về tố tụng : Người làm chứng Lê Văn H, Nguyễn Ngọc Ng vắng mặt. 

Nhưng việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên 

Hội đồng xét xử căn cứ Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc khởi tố, điều tra, truy tố và tống 

đạt các văn bản tố tụng cho bị cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì đối với cơ quan điều tra, truy tố, điều 

tra viên, kiểm sát viên. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Minh T đã khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung vụ án nêu trên. Lời khai nhận của 

bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, lời khai của những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, lời khai người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ 

căn cứ để kết luận: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/10/2017 tại nhà nghỉ “Xuân Anh” 

thuộc thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Phạm Minh T dùng 01 dao lê 

(lưỡi dài khoảng 20 cm, rộng khoảng 03cm, cán dao bằng gỗ dài khoảng 10cm) đâm 

01 nhát vào bụng anh Ngô Nhật N gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể gây nên 

là 59% (Năm mươi chín phần trăm). Hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Cố ý gây thương tích”  theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Bộ luật 

hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 nay thuộc điểm c khoản 3, Điều 

134 (trong trường hợp thuộc điểm a khoản 1, điều 134) Bộ luật hình sự năm 2015, 
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được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó bản cáo trạng số: 08/CT - VKS ngày 16 

tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm đã truy tố bị cáo 

Phạm Minh T về tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 (trong 

trường hợp thuộc điểm a, khoản 1, điều 134) Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất của vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Minh T là nguy 

hiểm cho xã hội, chỉ vì nghi ngờ N tán tỉnh vợ mình và nghe T nói N sẽ trả thù mình 

nên không kìm chế được, bị cáo đã dùng dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích 

cho anh N với tỷ lệ thương tật 59%. Hành vi đó của bị cáo đã xâm phạm đến sức 

khỏe của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, xã 

hội tại địa phương. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ xem xét xử phạt bị cáo theo đúng tính 

chất và mức độ phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 

 [4] Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo biết ăn năn hối cải, khai báo thành 

khẩn. Bị cáo và gia đình bị cáo cũng đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

người bị hại, được người bị hại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, 

Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát Áp dụng Nghị quyết số 

41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội khóa XIV, điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

điểm c khoản 3, Điều 134 (trong trường hợp thuộc điểm a khoản 1, điều 134) Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phạm Minh T; giảm cho 

bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, tự rèn 

luyện giáo dục bản thân để trở thành người tốt cho xã hội.   

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại anh Ngô Nhật N,  người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Thị K không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[6] Về án phí sơ thẩm Bị cáo Phạm Minh T phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng. 

  Vì các lẽ trên; 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Áp dụng Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội khóa XIV; 

điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm c khoản 3, Điều 134 (trong trường hợp thuộc điểm a 

khoản 1, điều 134) Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Tuyên xử:  

- Xử phạt bị cáo Phạm Minh T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội „Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 31/01/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Ngô Nhật N, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan Lê Thị K không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Phạm Minh T phải nộp 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận :                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                       

-Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa;                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
-Viện KSND tỉnh Khánh Hòa;             
-Viện KSND huyện Cam Lâm;  
- Công an huyện Cam Lâm; 
- Chi cục THADS  huyện Cam Lâm; 

- Bị cáo, bị hại;người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

-Lưu án văn, hồ sơ.   

                                                                                                            Nguyễn Công Thảnh 
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